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Tóm tắt: Lưu vực sông Đáy là một trong những lưu vực lớn nằm trong lưu vực sông Hồng 

- Thái Bình. Trên địa bàn lưu vực có một số sông như sông Tích, sông Đáy, sông Nhuệ, 

sông Châu Giang và sông Đào Nam Định là những phân lưu của sông Hồng. Trong đó, sông 

Đáy lấy nước từ sông Hồng qua cống Cẩm Đình thuộc địa phận huyện Phúc Thọ - TP.Hà 

Nội là sông chính lớn nhất và dài nhất. Những năm gần đây cống Cẩm Đình không thể lấy 

nước trong mùa kiệt khiến nhiều đoạn sông Đáy trở thành sông chết do không có dòng chảy. 

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu đã sử dụng mô hình MIKE11 để mô phỏng, đánh giá 

tác động của việc xây dựng cụm đập dâng Xuân Quan - Long Tửu trên sông Hồng, sông 

Đuống tới khả năng nâng cao hiệu quả lấy nước vào sông Đáy trong mùa kiệt. Phương pháp 

nghiên cứu này cũng có thể sử dụng để đánh giá tác động khi xây dựng những đập dâng 

khác trên các lưu vực sông, đặc biệt là lưu vực sông Hồng - Thái Bình. Kết quả của nghiên 

cứu có thể được áp dụng giúp các cơ quan quản lý, cơ quan lập quy hoạch lựa chọn được 

tuyến công trình và cao trình công trình. 

Từ khóa: Đập dâng sông Hồng; Lưu vực sông Đáy; Hạ thấp mực nước; MIKE 11. 
 

 Giới thiệu 

Trước tình trạng nguồn nước ngày càng có xu hướng suy giảm trong khi nhu cầu nước 

gia tăng, rất nhiều nước trên thế giới đã đầu tư nghiên cứu và đã thực hiện nhiều giải pháp 

nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và bảo vệ nguồn nước các lưu vực sông. Từ việc 

ban đầu tập trung vào các giải pháp công trình cho đến sau này chú trọng các giải pháp, công 

cụ quản lý, khai thác tổng hợp và bảo vệ nguồn nước…đã mang lại hiệu quả lớn trong duy 

trì sự phát triển bền vững các lưu vực sông và đáp ứng được nhu cầu sử dụng [1–2]. Bài học 

rút ra và cũng là xu thế chung trên thế giới, đặc biệt là tại các nước phát triển, hiện nay là 

quản lý và sử dung nguồn nước các lưu vực sông phải mang tính tổng hợp, gồm tổng hợp về 

vai trò, trách nhiệm, mục đích sử dụng và tổng hợp cả về các giải pháp ứng phó với sự biến 

động nguồn nước [3–7]. 

Trên thế giới, hàng chục năm qua đã có nhiều nghiên cứu, triển khai xây dựng liên quan 

đến các vấn đề: hạ thấp lòng dẫn hạ du sau hồ chứa; biến động lòng dẫn do các tác động của 

công trình hạ tầng, của các hoạt động khai thác cát sỏi,… cũng như các tác động của quá 

trình diễn biến này đến thay đổi chế độ thủy văn, thủy lực của hệ thống sông và đặc biệt là 

hậu quả của các biến động, thay đổi nêu trên đến hoạt động của các công trình thủy lợi ven 

sông, cụ thể là các công trình lấy nước, từ đó đưa ra giải pháp khắc phục. Điển hình có thể 
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kể tới công trình đập điều tiết Kosi (vị trí gần biên giới Ấn Độ và Nepan). Đập được xây 

dựng từ những năm 1958 với nhiệm vụ kiểm soát lũ, dâng nước thượng lưu đập trong mùa 

kiệt và lợi dụng tổng hợp nguồn nước. Công trình gồm 56 cửa điều tiết và 3 hệ thống kênh 

đào lấy nước cung cấp nước tưới cho 61.2000 ha [8–14]. 

Đối với hệ thống sông Hồng - sông Thái Bình nói chung và lưu vực sông Đáy nói riêng, 

nguồn nước đã có những biến động rất lớn trong các năm gần đây nhất là trong mùa kiệt 

khiến nhiều công trình khó khăn trong việc vận hành cấp nước. Cống Cẩm Đình-Hiệp Thuận 

là hai công trình đầu mối lấy nước vào sông Đáy trong khoảng 5 năm gần đây không thể lấy 

nước trong mùa kiệt do hạ thấp mực nước trên sông Hồng [15, 16]. 

Mặc dù đã nỗ lực rất nhiều nhưng nhìn chung vẫn chưa có giải pháp khắc phục hiệu quả, 

triệt để. Trong vụ Đông Xuân luôn có các đợt xả nước gia tăng phục vụ đổ ải, tuy nhiên mực 

nước trên sông Hồng tại thượng lưu cống Cẩm Đình vẫn thấp hơn cao trình đáy cống [17]. 

Một số giải pháp ứng phó đã được nghiên cứu, xem xét thực hiện như cải tạo các trạm bơm 

[18], cống lấy nước, hay quản lý, hạn chế khai thác cát, bảo vệ lòng dẫn… nhưng các giải 

pháp mới chỉ giải quyết được một phần và còn mang tính ứng phó ngắn hạn [19–22]. Trước 

đây, Viện Khoa học Thủy lợi cũng có đề tài nghiên cứu về đập dâng trên sông Hồng, tuy 

nhiên các cao trình đập nghiên cứu mới chỉ ở mức thấp, bảo đảm lấy nước cho hệ thống Bắc 

Hưng Hải và Bắc Đuống, tuy nhiên sông Đáy vẫn chưa thể lấy được nước [23]. Do vậy, việc 

thực hiện nghiên cứu này là cần thiết. Kết quả nghiên cứu có thể giúp các cơ quan lập quy 

hoạch có thêm cơ sở khoa học khi quy hoạch các đập dâng nước trên dòng chính sông Hồng. 

 Số liệu sử dụng và phương pháp nghiên cứu  

2.1. Phạm vi nghiên cứu 

Lưu vực sông Đáy chiếm trọn toàn bộ 

diện tích vùng Hữu Hồng của đồng bằng Bắc 

Bộ. Diện tích tự nhiên lưu vực khoảng 

884.375 ha. Về phạm vi hành chính, lưu vực 

sông Đáy bao gồm địa phận hành chính 5 

tỉnh, thành phố gồm TP.Hà Nội, tỉnh Hà 

Nam, tỉnh Nam Định, tỉnh Ninh Bình và 4 

huyện thuộc tỉnh Hòa Bình. 

Sông Đáy dài khoảng 240 km, bắt nguồn 

từ cống Cẩm Đình thuộc huyện Phúc Thọ-

TP.Hà Nội và đổ ra biển Đông tại cửa Đáy. 

Trước kia, đa phần diện tích lưu vực là phần 

phân chậm lũ nên ít được quan tâm phát triển. 

Tuy nhiên, sau khi quy hoạch xóa bỏ vùng 

phân chậm lũ và sự phát triển đô thị, khu dân 

cư của các tỉnh ven sông trong đó đặc biệt là 

thủ đô Hà Nội đặt ra vấn đề cần thiết cung 

cấp dòng chảy thường xuyên vào sông Đáy 

trong cả mùa kiệt.  

Toàn lưu vực có 1.354 công trình thuỷ 

lợi cấp  nước đã được đầu tư. Một số công 

trình đầu mối chính lấy nước vào lưu vực có 

thể kể tới như: cống Lương Phú kiểm soát dòng chảy vào sông Tích, cụm công trình Cẩm 

Đình-Hiệp Thuận kiểm soát dòng chảy vào sông Đáy, cống Liên Mạc kiểm soát dòng chảy 

vào sông Nhuệ và cống Tắc Giang kiểm soát dòng chảy vào sông Châu. Lưu vực còn có 

nhiều trạm bơm lớn lấy nước từ sông ngoài. 

Hình 1. Bản đồ lưu vực sông Đáy. 

QĐ 

Hoàng Sa

QĐ 

Trường Sa
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Bảng 1. Thông số thiết kế một số cống lấy nước vào lưu vực sông Đáy. 

TT 
Công 

trình 
Sông 

Mực nước 

thiết kế tưới 

Lưu lượng 

thiết kế tưới 

Cao trình 

đáy cống 

Số 

cửa 

Độ rộng 

cửa 

1 Lương Phú Tích 8,41 60,00 5,20 3,00 6,00 

2 Cẩm Đình Đáy 5,35 36,24 3,00 2,00 6,00 

3 Liên Mạc Nhuệ 3,77 36,25 1,00 4,00 3,00 

4 Tắc Giang Châu Giang     -1,50 6,00 4,20 

Cống Lương Phú: hiện nay đầu mối cống đã hoàn thành, nhưng do tuyến kênh dẫn và 

một số hạng mục phía cuối kênh chưa hoàn thành, do vậy công trình chưa được đưa vào sử 

dụng. Ngoài ra, theo kết quả khảo sát thực tế trong những năm gần đây, mực nước sông Đà 

tại vị trí cống Lương Phú thường xuyên ở mức thấp hơn cao trình +5,2m nếu không có giải 

pháp nâng cao mực nước thì khả năng lấy nước của công trình sẽ rất hạn chế. 

Cống Cẩm Đình: trong giai đoạn từ năm 2013 đến 2016, bình quân số ngày cống hoạt 

động được theo đúng thiết kế (mực nước sông Hồng > mực nước thiết kế cống= 5,35 m) là 

137 ngày cả năm và chỉ 30 ngày mùa kiệt. Lưu lượng có thể lấy vào Cẩm Đình mùa kiệt vào 

các thời điểm xả nước các hồ chứa lớn chỉ khoảng 20 m3/s [17]. Trong giai đoạn từ 2019 đến 

2023, chỉ có tổng cộng 27 ngày vận hành mở cống lấy nước qua cống Cẩm Đình do mực 

nước sông Hồng thường xuyên thấp dưới cao trình đáy cống [24]. 

Cống Liên Mạc: tổng hợp số liệu vận hành mùa kiệt các năm 2021 tới 2023, cống Liên 

Mạc chỉ vận hành lấy nước được 17 tiếng năm 2021, 41 tiếng năm 2022 và 88 tiếng năm 

2023.  

Cống Tắc Giang: nằm dưới hạ lưu của lưu vực, dòng chảy bị tác động mạnh bởi thủy 

triều và cống vừa được sửa chữa nâng cấp năm 2021 nên có thể vận hành ổn định. 

Bảng 2. Thống kê một số trạm bơm lớn hỗ trợ lấy nước vào lưu vực sông Đáy. 

TT Công trình Sông Công suất trạm bơm chính (m3/h) Công suất trạm bơm dã chiến (m3/h) 

1 Trung Hà Đà 9×4.200 15×1.500 

2 Phù Sa Hồng 4×10.080 32×1.100 

3 Đan Hoài Hồng 5×7.780 25×980 

4 Hồng Vân Hồng 5×8.000 
 

Tổng hợp số liệu vận hành một số công trình trạm bơm lớn trên địa bàn cho thấy trạm 

bơm Hồng Vân có thể vận hành ổn định do phía bể hút ảnh hưởng mạnh bởi thủy triều. Những 

trạm bơm còn lại ở vùng thượng lưu của lưu vực như Đan Hoài, Phù Sa, Trung Hà đều phải 

vận hành trạm bơm dã chiến thay thế cho trạm bơm chính. 

2.2. Cơ sở khoa học lựa chọn tuyến công trình đập dâng Xuân Quan - Long Tửu 

Đã có nhiều giải pháp được đưa ra nhằm nâng cao khả năng lấy nước vào sông Đáy như 

điều tiết xả nước gia tăng từ các hồ chứa thủy điện phía thượng lưu [25], xây dựng trạm bơm 

dã chiến, cải tạo cống Cẩm Đình - Hiệp Thuận… Tuy nhiên, những giải pháp này chưa giải 

quyết dứt điểm được vấn đề khó khăn cấp nước liên tục vào sông Đáy. Vì vậy, nghiên cứu 

này sẽ tập trung vào giải pháp xây dựng đập dâng trên dòng chính sông Hồng. Việc điều tiết 

mực nước phía thượng lưu đập sẽ giải quyết dứt điểm khó khăn trong việc lấy nước của các 

công trình phía thượng lưu đập, trong đó có các công trình thuộc lưu vực sông Đáy. Ngoài 

phục vụ nông nghiệp, dòng chảy bổ cập thường xuyên cho sông Đáy còn có tác dụng giảm 

thiểu ô nhiễm và hỗ trợ phát triển du lịch cũng như các ngành kinh tế khác có liên quan. 

Xây dựng 02 đập dâng cũng đã nằm trong quy hoạch theo Quyết định số 847/QĐ-TTg 

ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phòng, 

chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 [26]. Quy hoạch đã 

đặt vấn đề xây dựng công trình nhưng chưa xác định cụ thể vị trí cũng như quy mô kích thước 

công trình. 
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Căn cứ vào đặc điểm yêu cầu và quy 

hoạch đã được phê duyệt, nghiên cứu dự 

kiến bố trí 02 đập dâng tại các vị trí theo các 

phương án sau: 

Phương án tuyến 1: 

(1) Xuân Quan tuyến 1: Đập dâng, điều 

tiết nước trên sông Hồng, cách cửa cống 

Xuân Quan thuộc hệ thống thủy nông Bắc 

Hưng Hải khoảng 1km về phía hạ lưu: Vị 

trí tuyến công trình nằm trên sông Hồng, 

cách cửa cống Xuân Quan thuộc hệ thống 

thủy nông Bắc Hưng Hải khoảng 1km về 

phía hạ lưu, gần bến đò Kim Lan. Bờ tả 

thuộc địa phận xã Kim Lan, huyện Gia 

Lâm, TP.Hà Nội. Bờ hữu thuộc địa phận 

phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 

TP.Hà Nội (Hình 2).  

 (2) Long Tửu tuyến 1: Đập dâng, điều 

tiết nước trên sông Đuống, cách cửa cống 

Long Tửu thuộc hệ  thống thủy nông Bắc 

Đuống khoảng 350m về phía hạ lưu. Vị trí tuyến công trình nằm ở hạ lưu cống Long Tửu.  

Bờ tả thuộc địa phận xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội. Bờ hữu thuộc địa phận 

Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, TP. Hà Nội (Hình 2). 

Phương án tuyến 2: 

(1) Xuân Quan tuyến 2: Đập dâng, điều tiết nước trên sông Hồng, cách cửa cống Xuân 

Quan khoảng 10km về phía hạ lưu. Vị trí tuyến công trình nằm trên sông Hồng, vị trí sơ bộ 

tại cầu Mễ Sở trên đường Vành đai 4. 

(2) Long Tửu tuyến 2: Đập dâng, điều tiết nước trên sông Đuống, cách cửa cống Long 

Tửu khoảng 11,5km về phía hạ lưu. Vị trí tuyến công trình nằm trên sông Đuống, vị trí sơ bộ 

tại cầu Phù Đổng. 

Căn cứ vào vị trí dự kiến, chiều rộng lòng sông và bãi sông, mỗi tuyến đập có ưu, nhược 

điểm nhất định, cụ thể được phân tích tại bảng 3. 

Bảng 3. So sánh ưu, nhược điểm của các tuyến công trình dự kiến. 

Tuyến đập Ưu điểm Nhược điểm 

Xuân Quan 

tuyến 1 

+ Phần bãi hẹp hơn tuyến 2 khoảng 70m. 

+ Nằm ở thượng lưu cửa ra của trạm bơm tiêu Yên 

Sở, không có nguy cơ bị ô nhiễm do tiếp nhận nguồn 

thải. 

+ Vị trí gần Hà Nội 

+ Không cải thiện khả năng lấy nước 

của Trạm bơm Hồng Vân. 

Xuân Quan 

tuyến 2 

+ Vị trí đập không quá gần trung tâm Hà Nội 

+ Công trình hưởng lợi thêm TB.Hồng Vân 

+ Tăng diện tích mặt nước sông Hồng trong mùa kiệt, 

góp phần tạo cảnh quan cho vùng thủ đô Hà Nội 

+ Có thể kết hợp với việc xây dựng cầu đường Vành 

đai 4 

+ Phần bãi rộng dễ bố trí và thi công các hạng mục 

công trình. 

+ Nằm ở hạ lưu cửa ra của trạm bơm 

tiêu Yên Sở, có nguy cơ tiếp nhận 

nước thải gây ô nhiễm nguồn nước. 

+ Tuyến công trình rộng hơn 

dẫn đến tăng quy mô công trình. 

Long Tửu 

tuyến 1 

+ Lòng sông và bãi sông hẹp, quy mô công trình 

không quá lớn. 

+ Hạn chế trong việc bố trí âu thuyền 

và các hạng mục công trình khác 

+ Không gian thoát lũ hạn chế. 

Long Tửu 

tuyến 2 

+ Phần bãi rộng dễ bố trí và thi công công trình 

+ Không gian thoát lũ lớn, hạn chế ảnh hưởng gia 

tăng lũ 

+ Bãi rộng dẫn đến quy mô công trình 

lớn hơn tuyến 1. 

Hình 2. Các vị trí dự kiến xây dựng công trình đập 

dâng trên sông Hồng, sông Đuống. 
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Căn cứ vào các ưu nhược điểm của mỗi tuyến công trình dự kiến được phân tích trên 

đây, Nghiên cứu đề xuất chọn các tuyến đập như sau: Xuân Quan tuyến 1 (trên sông Hồng, 

cách hạ lưu cống Xuân Quan 1 km), sau đây gọi là đập Xuân Quan. Long Tửu tuyến 2 (trên 

sông Đuống, cách hạ lưu cống Long Tửu 11,5 km), sau đây gọi là đập Long Tửu. 

2.3. Thiết lập mô hình thủy lực đánh giá tác động của đập dâng 

Bộ mô hình thủy lực MIKE được xây dựng và phát triển bởi Viện Thủy lực Đan Mạch 

(DHI), du nhập và áp dụng thử nghiệm cho một số lưu vực sông của Việt Nam trong khuôn 

khổ của dự án Tăng cường năng lực cho các Viện ngành nước do DANIDA tài trợ. Mô hình 

MIKE 11 là một phần mềm kỹ thuật chuyên dụng 

do Viện Thuỷ lực Đan Mạch (DHI) xây dựng và 

phát triển trong khoảng 20 năm trở lại đây, được 

ứng dụng để mô phỏng chế độ thủy lực, chất 

lượng nước và vận chuyển bùn cát vùng cửa 

sông, trong sông, hệ thống tưới, kênh dẫn và các 

hệ thống dẫn nước khác [27]. 

Xây dựng mô hình thủy lực 1 chiều MIKE 

11 cho lưu vực nghiên cứu với việc thiết lập các 

thông số kỹ thuật như sau: 

a) Thiết lập mạng sông: 

Đối tượng nghiên cứu chỉ là một phụ lưu lớn 

của sông Hồng nhưng chế độ thuỷ lực của những 

đoạn sông này có mối liên hệ hữu cơ rất chặt chẽ 

với chế độ thuỷ lực của toàn mạng sông thuộc lưu 

vực sông Hồng - sông Thái Bình, không thể tách 

rời hoặc phân đoạn do vậy tính toán thuỷ lực 

phục vụ cho nghiên cứu phải được tiến hành đối 

với toàn bộ hệ thống sông Hồng - sông Thái 

Bình. 

b) Thiết lập thông số công 

trình cống, trạm bơm 

Trong vùng nghiên cứu hệ 

thống công trình lấy nước dày 

đặc các trạm bơm, cống lấy 

nước. Do số trạm bơm và cống 

quá lớn, trong nghiên cứu này 

xem xét gộp các trạm bơm, cống 

nhỏ thành các trạm bơm và cống 

lớn tổng cộng có 146 công trình 

bao gồm cả cống và trạm bơm 

được xem xét trong sơ đồ tính.  

Việc lấy nước qua các cống 

phụ thuộc vào mực nước ngoài 

sông. Trong thời gian lấy nước 

khi mực nước ngoài sông thấp 

nhưng vẫn đảm bảo cao hơn cao 

trình đáy cống thì cống lấy được 

ít và ngược lại. Tuy nhiên vào 

mùa lũ mực nước rất cao thì 

cống lại thường xuyên đóng và 

không lấy nước. Vì vậy trong 

Hình 3. Mô hình thủy lực tính toán mô phỏng 

cho hệ thống thủy lợi. 

Hình 4. Bản đồ một số công trình lấy nước dòng chính. 
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tính toán mô hình nhóm nghiên cứu sử dụng dạng quan hệ Q ~ H để xác định lưu lượng có 

thể chảy qua các cống nằm ngoài lưu vực sông Đáy. Đối với những cống lớn lấy nước vào 

lưu vực là Lương Phú, Cẩm Đình, Hiệp Thuận, Liên Mạc, Tắc Giang nhóm nghiên cứu sẽ 

thiết lập dạng công trình kiểm soát với các thông số công trình như Hình 5. 

 

Hình 5. Thiết lập cống đầu mối lấy nước vào lưu vực sông Đáy trong mô hình thủy lực. 

c) Thiết lập các công trình đập dâng 

Với bài toán mô phỏng cấp nước được nghiên cứu, dập dâng được thiết lập dưới dạng 

đập tràn đỉnh rộng, tràn tự do và chưa tính tới công trình điều tiết. Nguyên tắc mô phỏng sẽ 

cố gắng để không làm thay đổi mặt cắt thoát nước từ phía trên đỉnh đập nhằm hạn chế ít nhất 

ảnh hưởng tới lũ. Bề rộng ứng với cao trình đỉnh đập tính toán trong nghiên cứu được lấy 

bằng bề rộng lòng sông tại cao độ tương ứng. 

 

Hình 6. Mô phỏng đập dâng trong mô hình thủy lực. 

c) Thiết lập thông số mặt cắt ngang 

Số liệu đo đạc được thu thập từ nhiều nguồn số liệu đo đạc khác nhau. Tài liệu địa hình 

sử dụng cho mô hình là hệ thống mặt cắt đã được cập nhật gần đây (trên các sông chính) 

trong các năm 2011-2022 và sử dụng tài liệu các năm 2000-2001 (trên một số nhánh sông 

phụ ). Đặc biệt tài liệu đa số sông thuộc lưu vực sông Hồng - Thái Bình như các sông: Thao, 

Đà, Hồng, Đáy, Đuống… được Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai đo đạc năm 

2023. 

d) Thiết lập điều kiện biên của mô hình 

Bộ biên của mô hình thủy lực được xây dựng với 12 biên trên (biên lưu lượng), 9 biên 

dưới tại 9 cửa sông (biên mực nước), 55 biên khu giữa. Các biên được tính toán thủy văn cho 

mùa kiệt năm 2018, 2019 phục vụ mô phỏng hiệu chỉnh và kiểm định mô hình thủy lực, với 
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đường quá trình dòng chảy mùa kiệt năm 1985 tần suất 85% tại trạm thủy Sơn Tây phục vụ 

mô phỏng phương án công trình. 

f) Thiết lập thông số thủy lực (modun HD) 

Trước khi bắt đầu tính toán mô phỏng thủy lực, người dùng phải chọn cách xác định các 

điều kiện ban đầu. Mô hình thủy lực sử dụng cho nghiên cứu sử dụng cách nhập thủ công các 

số liệu thực đo tại thời điểm bắt đầu tính toán ứng với các kịch bản mô phỏng, hiệu chỉnh, 

kiểm định và file “hostart” với các kịch bản tính toán với tần suất. 

Để chạy tính toán thủy động lực, cần phải tạo tệp thông số thủy lực (tham số HD) cho 

bộ mô hình. Việc chỉnh sửa tham số HD giúp người dùng điều chỉnh kết quả tính toán gần 

sát nhất với giá trị thực đo. Bảng soạn thảo tham số HD quan trọng nhất trong mô hình là hệ 

số nhám. Trong nghiên cứu, bảng thông số hệ số nhám được xác định thông qua bước mô 

phỏng hiệu chỉnh và kiểm định mô hình. 

3. Kết quả và thảo luận  

3.1. Kết quả mô phỏng hiệu chỉnh và kiểm định mô hình thủy lực 

Mô hình thủy lực được mô phỏng hiệu chỉnh với thời gian mùa kiệt năm 2018. Bộ thông 

số mặt cắt ngang đo đạc năm 2018. Biên trên, biên dưới của mô hình được thu thập từ số liệu 

thực đo và biên khu giữa được tính toán từ mô hình Mike NAM. Kết quả mô phỏng hiệu 

chỉnh được đánh giá thông qua hệ số Nash và đường quá trình mực nước (Bảng 4, Hình 7). 

Bảng 4. Kết quả mô phỏng hiệu chỉnh mực nước thông qua mô hình thủy lực thời gian tháng 1/1/2018 

- 31/5/2018. 

TT Vị trí trạm  Hệ số NASH  TT Vị trí trạm  Hệ số NASH  

1 Hà Nội 0,89 10 Quyết Chiến 0,76 

2 Sơn Tây 0,87 11 Gián Khẩu 0,82 

3 Phả Lại 0,86 12 Việt Trì 0,73 

4 Hưng Yên 0,87 13 Trung Hà 0,68 

5 Bến Hồ 0,82 14 Đáp Cầu 0,79 

6 Trực Phương 0,73 15 Phủ Lý 0,78 

7 Nam Định 0,79 16 Ba Lạt 0,85 

8 Thượng Cát 0,88 17 Bến Đế 0,76 

9 Triều Dương 0,77 18 Ninh Bình 0,78 

 

 Hình 7. Kết quả mô phỏng hiệu chỉnh mực nước tại (a) trạm Sơn Tây, (b) trạm Hà Nội, (c) trạm 

Thượng Cát, (d) trạm Nam Định. 
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Trên cơ sở bộ thông số đã xác định được trong quá trình tính toán mô phỏng mùa kiệt 

năm 2018, nghiên cứu đã tiến hành tính toán kiểm định mô hình với mùa kiệt năm 2019 (từ 

1/1/2019 đến 31/5/2019) (Bảng 5, Hình 8). 

Bảng 5. Kết quả kiểm định số liệu mực nước mùa kiệt năm 2019 tại một số trạm thủy văn. 

TT Vị trí trạm  Hệ số NASH  TT Vị trí trạm  Hệ số NASH  

1 Thượng Cát 0,9 10 Nam Định 0,73 

2 Hà Nội 0,76 11 Phả Lại 0,8 

3 Sơn Tây 0,95 12 Bến Hồ 0,76 

4 Bến Đế 0,76 13 Việt Trì 0,7 

5 Gián Khẩu 0,77 14 Trung Hà 0,69 

6 Ninh Bình 0,79 15 Việt Trì 0,71 

7 Trực Phương 0,77 16 Phú Thọ 0,78 

8 Quyết Chiến 0,78 17 Ba Lạt 0,92 

9 Triều Dương 0,75 18 Phủ Lý 0,75 

 

Hình 8. Kết quả kiểm định mực nước tại: (a) trạm Sơn Tây, (b) trạm Hà Nội, (c) trạm Thượng Cát, 

(d) trạm Nam Định. 

3.2. Kết quả thủy lực xây dựng đập dâng Xuân Quan - Long Tửu 

Sau khi mô phỏng hiệu chỉnh và kiểm định mô hình, nhóm nghiên cứu sử dụng quá trình 

dòng chảy mùa kiệt năm 1985 với tần suất 85% tại Sơn Tây để tiến hành mô phỏng các 

phương án thủy lực. Chi tiết kết quả tính toán các phương án thủy lực như sau. 

(1) Phương án nền (KB0): Tần suất dòng chảy đến 85% tại trạm thủy văn Sơn Tây, 

đường quá trình dòng chảy mùa kiệt năm 1985. 

Bảng 6. Kết quả tính toán mực nước một số vị trí phương án nền (KB0). 

STT  Công trình  Sông  Đáy cống  Z-thiết kế tưới  Z-TB dã chiến  
KB0 

Max Min Bình quân 

1 Lương Phú Đà 5,2 8,41  4,95 4,81 4,86 

2 Trung Hà Đà 6  7,5 2,3  2,87 2,62 2,73 

3 Phù Sa Hồng  5,2 1,8 1,18 0,07 0,58 

4 Cẩm Đình Hồng 3 5,35  1,16 0,04 0,55 

5 Đan Hoài Hồng  1,08 1,08 1,11 -0,05 0,46 

6 Liên Mạc Hồng 1 3,77  1,08 -0,07 0,43 
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STT  Công trình  Sông  Đáy cống  Z-thiết kế tưới  Z-TB dã chiến  
KB0 

Max Min Bình quân 

7 TV Hà Nội Hồng  2,2  1,06 -0,12 0,39 

8 Hồng Vân Hồng  1,0 0,2 1,02 -0,14 0,36 

9 Tắc Giang Hồng -1     0,91 -0,22 0,27 

Kết quả phương án nền (KB0) cho thấy cống Lương Phú, Cẩm Đình, Liên Mạc và trạm 

bơm Trung Hà đều không thể vận hành do mực nước quá thấp, đều dưới cao trình đáy cống. 

Trong thực tế, việc này cũng thường xuyên diễn ra dẫn tới việc khu vực thượng lưu sông Đáy 

hầu như không xuất hiện dòng chảy. Dòng chảy hiện hữu chủ yếu có nguồn gốc từ nước 

ngầm trên địa bàn lưu vực. Trạm bơm Phù Sa chỉ có thể vận hành trạm bơm dã chiến. Trạm 

bơm Đan Hoài sau khi nâng cấp, sửa chữa hạ thấp cao trình lấy nước có thể vận hành, tuy 

nhiên cũng không liên tục do có thời điểm mực nước sông xuống rất thấp. Cống Tắc Giang 

và trạm bơm Hồng Vân có thể vận hành lấy nước ổn định do khu vực này đã tác động mạnh 

bởi thủy triều. 

(2) Phương án xây dựng đập dâng Xuân Quan - Long Tửu: trên cơ sở nội dung kịch bản 

nền, nhóm nghiên cứu tiến hành mô phỏng đập Xuân Quan - Long Tửu  

Bảng 7. Cao trình đỉnh đập Xuân Quan và Long Tửu với các phương án tính toán 

Phương án Cao trình đỉnh đập Xuân Quan Cao trình đỉnh đập Long Tửu 

KB1 +1,3m +1,6m 

KB2 +2,0m +2,3m 

KB3 +2,5m +2,8m 

KB4 +3,0m +3,3m 

KB5 +3,5m +3,8m 

KB6 +4,0m +4,3m 

KB7 +4,5m +4,8m 

KB8 +5,0m +5,3m 

KB9 +6,0m +6,3m 

  

Hình 9. Mực nước trung bình tại một số vị trí công trình ứng với các cao trình đỉnh đập Xuân Quan 

- Long Tửu. 



Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2025, 771, 66-78; doi:10.36335/VNJHM.2025(771).66-78                                         74 

Bảng 8. Lưu lượng tính toán có thể lấy được qua một số cống. 

Công trình 
Lưu lượng thiết kế 

QTK (m3/s) 

Qtb theo Z đập (m3/s) tháng I-III 

+1,3m +3,0m +4,5m +6,0m 

Lương Phú 60  -     -     3,0   24,0  

Cẩm Đình 36  -     8,0    36,0  36,0  

Liên Mạc 36  -     36,0  36,0  36,0  

Long Tửu 28  22,0  28,0   28,0   28,0  

Xuân Quan 75  75,0   75,0   75,0   75,0  

TB sông Hồng, sông Lô   Cải thiện Chủ động Chủ động Chủ động 

Trạm bơm sông Đà, sông Thao   Không Không Cải thiện Chủ động 

Bảng 9. Kết quả tính toán mực nước bình quân tại một số vị trí đầu mối lấy nước vào lưu vực sông 

Đáy phương án xây dựng đập dâng Xuân Quan-Long Tửu. 

TT 
Công 

trình 
Sông 

KB1 KB2 KB3 

Max Min 
Bình 

quân 
Max Min 

Bình 

quân 
Max Min 

Bình 

quân 

1 Lương Phú Đà 4,96 4,81 4,86 4,97 4,82 4,88 5,01 4,85 4,91 

2 Trung Hà Đà 3,20 2,97 3,07 3,51 3,31 3,41 3,83 3,64 3,74 

3 Phù Sa Hồng 2,29 2,16 2,24 2,94 2,82 2,89 3,42 3,31 3,38 

4 Cẩm Đình Hồng 2,28 2,15 2,23 2,93 2,81 2,89 3,41 3,30 3,37 

5 Đan Hoài Hồng 2,24 2,13 2,20 2,90 2,79 2,86 3,39 3,29 3,36 

6 Liên Mạc Hồng 2,24 2,12 2,19 2,90 2,79 2,86 3,39 3,29 3,35 

7 TV Hà Nội Hồng 2,22 2,11 2,18 2,88 2,78 2,85 3,38 3,28 3,34 

8 Hồng Vân Hồng 1,13 -0,22 0,38 1,12 -0,24 0,37 1,12 -0,24 0,37 

9 Tắc Giang Hồng 1,03 -0,26 0,30 1,02 -0,27 0,29 1,03 -0,27 0,29 

TT 
Công 

trình 
Sông 

KB4 KB5 KB6 

Max Min 
Bình 

quân 
Max Min 

Bình 

quân 
Max Min 

Bình 

quân 

1 Lương Phú Đà 5,09 4,92 4,99 5,23 5,07 5,15 5,44 5,30 5,37 

2 Trung Hà Đà 4,19 4,03 4,12 4,59 4,45 4,53 5,02 4,89 4,97 

3 Phù Sa Hồng 3,91 3,80 3,87 4,40 4,29 4,36 4,89 4,78 4,85 

4 Cẩm Đình Hồng 3,90 3,79 3,86 4,39 4,29 4,35 4,88 4,78 4,84 

5 Đan Hoài Hồng 3,89 3,78 3,85 4,38 4,28 4,34 4,87 4,77 4,83 

6 Liên Mạc Hồng 3,88 3,78 3,84 4,38 4,27 4,34 4,87 4,77 4,83 

7 TV Hà Nội Hồng 3,87 3,78 3,84 4,37 4,27 4,33 4,86 4,76 4,83 

8 Hồng Vân Hồng 1,13 -0,24 0,37 1,13 -0,23 0,38 1,13 -0,23 0,38 

9 Tắc Giang Hồng 1,03 -0,27 0,29 1,03 -0,27 0,30 1,03 -0,27 0,30 

TT 
Công 

trình 
 

KB7 KB8 KB9 

Max Min 
Bình 

quân 
Max Min 

Bình 

quân 
Max Min 

Bình 

quân 

1 Lương Phú Đà 5,73 5,59 5,67 6,10 5,97 6,04 6,96 6,85 6,92 

2 Trung Hà Đà 5,45 5,33 5,41 5,92 5,81 5,88 6,89 6,78 6,85 

3 Phù Sa Hồng 5,36 5,25 5,32 5,85 5,75 5,81 6,85 6,75 6,81 

4 Cẩm Đình Hồng 5,35 5,25 5,31 5,85 5,75 5,81 6,84 6,74 6,81 

5 Đan Hoài Hồng 5,34 5,24 5,31 5,84 5,74 5,81 6,84 6,74 6,80 

6 Liên Mạc Hồng 5,34 5,24 5,30 5,84 5,74 5,80 6,84 6,74 6,80 

7 TV Hà Nội Hồng 5,34 5,24 5,30 5,84 5,74 5,80 6,83 6,74 6,80 

8 Hồng Vân Hồng 1,12 -0,25 0,36 1,12 -0,24 0,36 1,12 -0,24 0,37 

9 Tắc Giang Hồng 1,02 -0,28 0,29 1,02 -0,27 0,29 1,02 -0,27 0,29 
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KB1: Đập Xuân Quan ở cao trình +1,3m và đập Long Tửu ở cao trình +1,6m: bảo đảm 

mực nước tại Hà Nội đạt +2,2m theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng. 

Các công trình cống Liên Mạc, Cẩm Đình, Lương Phú vẫn không thể lấy nước; trạm bơm 

Trung Hà vẫn gặp khó khăn khi lấy nước. 

KB2 và KB3: Đập Xuân Quan ở cao trình +2,0m và +2,5m và đập Long Tửu ở cao trình 

+2,3m và +2,8m: Chỉ đảm bảo lấy được nước theo thiết kế cho cống Xuân Quan và cống 

Long Tửu, đảm bảo cải thiện khả năng lấy nước cho các trạm bơm trên sông Hồng, sông Lô, 

sông Đà và sông Thao (trừ trạm bơm Phù Sa và Trung Hà). Các công trình cống lớn không 

lấy được nước gồm Cẩm Đình và Lương Phú. Với kịch bản này cần nghiên cứu thêm yêu cầu 

xả nước gia tăng từ hồ thủy điện thượng nguồn trong thời kỳ đổ ải (với lượng xả ít hơn hiện 

tại). 

KB4 đến KB6: Đập Xuân Quan ở cao trình +3,0m đến +4,0m và đập Long Tửu ở cao 

trình +3,3m đến +4,3m: Cống Liên Mạc đã có thể lấy đủ lưu lượng thiết kế, cống Cẩm Đình 

lấy được khoảng 8 m3/s bảo đảm dòng chảy môi trường. Với kịch bản này cần nghiên cứu 

thêm yêu cầu xả nước gia tăng từ hồ thủy điện thượng nguồn trong thời kỳ đổ ải (với lượng 

xả ít hơn kịch bản KB2). 

KB7: Đập Xuân Quan ở cao trình +4,5m và đập Long Tửu ở cao trình +4,8m: Có thể 

đảm bảo lấy được nước theo thiết kế cho cống Cẩm Đình, đảm bảo cải thiện khả năng lấy 

nước cho các trạm bơm trên sông Hồng, sông Lô, sông Đà và sông Thao. Trạm bơm Trung 

Hà và cống Lương Phú vẫn chưa lấy được nước. Để lấy nước cho 2 công trình này cần nghiên 

cứu tiếp tục bổ sung xả nước gia tăng. 

KB9: Đập Xuân Quan ở cao trình +6,0m và đập Long Tửu ở cao trình +6,3m. Các công 

trình đều có thể lấy được nước. Trạm bơm Trung Hà đã chủ động lấy được nước tuy nhiên 

mực nước chưa đạt thiết kế (+6,94m/+7,5m). Cống Lương Phú có thể lấy được lưu lượng 

khoảng 24 m3/s đạt khoảng 40% lưu lượng thiết kế mùa kiệt của công trình. 

Trong các nghiên cứu trước kia, việc tính toán xây dựng cụm đập dâng Xuân Quan-Long 

Tửu với cao trình thấp dưới +2,5m, kết quả thường chỉ tập trung vào việc lấy nước cho hệ 

thống Bắc Hưng Hải, Bắc Đuống và sông Nhuệ. Hơn nữa, địa hình lòng dẫn qua nhiều năm 

đã có thay đổi lớn, đặc biệt là vấn đề hạ thấp lòng dẫn. Trong nghiên cứu này đã sử dụng bộ 

mặt cắt địa hình mới nhất để xây dựng mô hình thủy lực vì vậy kết quả sẽ gần chính xác nhất 

với thực tiễn. Nghiên cứu cũng đã tính toán thủy lực các cao trình đập dâng lên tới +6,0m để 

bảo đảm tác động tới gần như toàn bộ các công trình lấy nước vào lưu vực sông Đáy. Tuy 

nhiên, việc xây dựng cụm đập dâng cần thêm nhiều đánh giá chi tiết, đặc biệt là tác động tới 

dòng chảy lũ và kết cấu công trình phù hợp. 

4. Kết luận 

Qua số liệu vận hành, số liệu mực nước sông Hồng về mùa kiệt cho thấy xu thế giảm 

mực nước về mùa kiệt đã diễn ra từ những năm cuối thế kỷ 20, mực nước sông Hồng xuống 

thấp khiến cống lấy nước vào sông Đáy không còn hoạt động. Đến năm 2008, cụm đầu mối 

lấy nước gồm cống Cẩm Đình và kênh dẫn Cẩm Đình - Hiệp Thuận hoàn thành và đi vào 

hoạt động. Tuy nhiên, mực nước sông Hồng tiếp tục diễn biến hạ thấp nhanh chóng khiến 

việc lấy nước vào công trình rất khó khăn. Với mục tiêu phát triển kinh tế cho lưu vực sông 

Đáy đặt ra thách thức cần giải quyết dứt điểm tình trạng không lấy được nước vào sông Đáy. 

Để xử lý vấn đề này thì việc xây dựng cụm đập dâng Xuân Quan - Long Tửu là tất yếu và đã 

được đưa vào quy hoạch.  

Nghiên cứu đã xây dựng bộ mô hình MIKE11 nhằm đánh giá tác động của công trình 

đập dâng. Kết quả mô phỏng hiệu chỉnh và kiểm định mô hình thủy lực tại một số vị trí trên 

các sông cho hệ số NASH dao động từ 0,7 đến 0,99 cho thấy mức độ tin cậy cao. Thông qua 

mô hình thủy lực nhóm nghiên cứu đã sơ bộ lựa chọn được tuyến công trình và xác định được 

cao trình đỉnh đập tối ưu để lấy nước vào sông Đáy đủ lưu lượng thiết kế mùa kiệt 36 m3/s là 

+4,5m trở lên với đập Xuân Quan, +4,8m trở lên với đập Long Tửu. Công trình chỉ nên xây 
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dựng dưới cao trình +6,0m để tránh gây ngập lụt thường xuyên vùng bãi phía thượng lưu đập 

trong cả mùa kiệt. Việc xây dựng cụm đập dâng Xuân Quan - Long Tửu cũng cần được 

nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng thêm các tác động đến dòng chảy lũ, môi trường, giao thông 

thủy và các hoạt động phát triển kinh tế xã hội khác cũng như sinh kế của người dân trong 

vùng chịu tác động của việc xây dựng các công trình. 

Phương pháp nghiên cứu và kết quả nghiên cứu cũng mở ra hướng áp dụng cho việc 

đánh giá tác động của những công trình đập dâng trên các lưu vực sông khác nói chung và 

lưu vực sông Hồng-Thái Bình nói riêng. 

Đóng góp của tác giả: Xây dựng ý tưởng nghiên cứu: B.T.H., L.V.Q., N.D.Q.; Xử lý số liệu: 

N.Q.T., N.D.Q.; Viết bản thảo bài báo: N.D.Q.; Chỉnh sửa bài báo: B.T.H. 

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này là một phần kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn “Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả lấy nước, 

chuyển nước vào sông Đáy”. 

Lời cam đoan: Tập thể tác giả cam đoan bài báo này là công trình nghiên cứu của tập thể 

tác giả, chưa được công bố ở đâu, không được sao chép từ những nghiên cứu trước đây; 

không có sự tranh chấp lợi ích trong nhóm tác giả. 
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Abstract: The Day River Basin is one of the large basins in the Red-Thai Binh River Basin. 

In the basin, there are a number of rivers such as the Tich River, the Day River, the Nhue 

River, the Chau Giang River and the Dao Nam Dinh River, which are distributaries of the 

Red River. Of which, the Day River takes water from the Red River through the Cam Dinh 

sluice in Phuc Tho District, Hanoi City, and is the largest and longest main river. However, 

in recent years, the Cam Dinh sluice has not been able to take water during the dry season, 

causing many sections of the Day River to become dead rivers due to lack of flow. The 

article presents the results of a study using the MIKE11 model to simulate and evaluate the 

impact of dam construction on the Red River on the ability to improve the efficiency of 

water intake into the Day River during the dry season. The results of the study can be applied 

to help management agencies and planning agencies select the route and elevation of the 

project. 
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